
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:…/2024/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày …tháng …năm 2024 

  (Dự thảo) 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến  

và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

 Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

 Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh, mỹ 

thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Căn cứ Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải 

thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;  

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, 

công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ 

thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo 

địa phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số …/2024/NQ-HĐND ngày … tháng …năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định chính sách hỗ trợ sáng 

tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn 

học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ 

sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn 

học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 

2024. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn 

hóa và Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Lao động 

- Thương binh và Xã hội; Nội vụ; 

- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Ban VHXH HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, K1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ĐỊNH 

Chính sách hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng 

đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật 

do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải 

 (kèm theo Quyết định số: …/2024/QĐ-UBND 

Ngày …tháng …năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
───────────────── 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định chính sách: 

 

a) Hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến các tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác; 

b) Tặng thưởng hàng năm đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ 

thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải. 

 2. Đối tượng áp dụng 

 Áp dụng đối với các cá nhân, tập thể (tác giả, nhóm tác giả) là văn nghệ sĩ 

Bình Định đã sáng tác các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình 

văn học, nghệ thuật và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện 

Nghị quyết. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Văn nghệ sĩ Bình Định là công dân Việt Nam hiện sinh sống, làm việc 

và sáng tác văn học, nghệ thuật tại Bình Định. 

2. Tác giả là văn nghệ sĩ Bình Định, là người trực tiếp sáng tạo ra tác 

phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật. 

3. Tác phẩm văn học, nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo trong hoạt động 

văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào 

của tác giả. 



 4 

4. Cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật là tập hợp từ 02 tác phẩm thuộc một 

chuyên ngành văn học, nghệ thuật (sau đây: tác phẩm, cụm tác phẩm đều gọi là 

tác phẩm). 

 5. Công trình văn học, nghệ thuật là sản phẩm của hoạt động sáng tạo 

trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm văn học, nghệ 

thuật. 

 6. Cụm công trình văn học, nghệ thuật là tập hợp từ hai công trình thuộc 

một chuyên ngành văn học, nghệ thuật (sau đây: công trình, cụm công trình đều 

gọi là công trình). 

Điều 3. Các tác phẩm, công trình được xét hỗ trợ, tặng thưởng 

1. Văn học: Tác phẩm, công trình thuộc các thể loại văn học; công trình 

nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật, lý luận, phê bình văn học.  

2. Văn nghệ dân gian: Tác phẩm, công trình sưu tầm, biên khảo, nghiên 

cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật dân gian.  

3. Âm nhạc: Tác phẩm, công trình thuộc các thể loại âm nhạc, tuyển tập 

nhạc, chương trình nghệ thuật âm nhạc, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, 

biên khảo, sưu tầm âm nhạc.  

4. Mỹ thuật: Tác phẩm, công trình thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu 

khắc; các tác phẩm mỹ thuật đương đại; công trình nghiên cứu, biên khảo, sưu 

tầm, lý luận, phê bình mỹ thuật.  

5. Sân khấu: Vở diễn thuộc các loại hình sân khấu; công trình nghiên cứu, 

sưu tầm, lý luận, phê bình sân khấu; kịch bản sân khấu. 

6. Nhiếp ảnh: Tác phẩm, công trình về ảnh (ảnh bộ, ảnh đơn); công trình 

sáng tác, công trình nghiên cứu, sưu tầm, lý luận, phê bình nhiếp ảnh.  

7. Múa: Kịch bản tổ khúc múa, kịch múa, thơ múa; múa tình tiết; chương 

trình nghệ thuật múa; công trình nghiên cứu, sưu tầm, lý luận, phê bình về múa.  

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ, tặng thưởng 

 1. Hỗ trợ 

 a) Một nội dung/thể loại có nhiều chính sách hỗ trợ thì đối tượng thụ 

hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất và mức hỗ 

trợ không vượt quá 35.000.000đồng. 

 b) Một tác giả có 02 loại tác phẩm, công trình đã có 02 loại xuất bản 

phẩm cùng thể loại hoặc 03 xuất bản phẩm khác thể loại được xếp loại thuộc đối 

tượng được hỗ trợ thì hỗ trợ theo nguyên tắc: 

 - Nếu cùng thể loại thì hỗ trợ một lần; 

 - Nếu khác thể loại thì hỗ trợ 02 lần cho 02 thể loại khác nhau.  

c) Các tác phẩm, công trình được công bố dưới các hình thức xuất bản, 

triển lãm, biểu diễn (đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình Trung ương 

hoặc tỉnh) hoặc đã được xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện 

hành.  

 d) Những tác phẩm, công trình đã cân đối nguồn vốn ngân sách của Nhà 

nước đầu tư thì không được hỗ trợ. 
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 đ) Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, bảo đảm 

hiệu quả và đúng quy định quản lý tài chính, ngân sách của nhà nước. 

2. Tặng thưởng 

a) Các tác phẩm, công trình đã được công bố dưới các hình thức xuất bản, 

triển lãm, biểu diễn (đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình Trung ương 

hoặc tỉnh) hoặc đã được xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện 

hành và đạt giải của bộ, ngành, hội Trung ương liên quan. 

b) Các tác phẩm, công trình đã xuất bản, phổ biến (triển lãm, biểu diễn) 

và đạt giải thì được xét tặng thưởng trong năm liền kề. 

c) Các tác phẩm, công trình đạt giải thưởng tại các cuộc thi, hội thi, hội 

diễn, liên hoan quốc tế (được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia) được xét 

tặng thưởng sau khi nhận được giải thưởng. 

d) Tác phẩm, công trình đã tham gia tặng thưởng vẫn được đề nghị đưa 

vào xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật 

tỉnh Bình Định. 

Điều 5. Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo 

Bản thảo tác phẩm, đề cương, kịch bản công trình văn học, nghệ thuật sau 

khi thẩm định được lập thủ tục đề nghị hỗ trợ một lần. Nội dung, định mức hỗ 

trợ xác định cụ thể sau: 
Đơn vị tính: đồng 

Nội dung, điều kiện Định mức hỗ trợ 

Loại A Loại B Loại C 
Bản thảo/đề cương/kịch bản tác 

phẩm, công trình văn học, nghệ 

thuật sau khi thẩm định, nghiệm thu 

được hỗ trợ sáng tạo 

35.000.000 25.000.000 15.000.000 

Điều 6. Quy định chính sách hỗ trợ xuất bản, phổ biến 

Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đã được xuất bản, phổ biến thì 

được lập thủ tục đề nghị hỗ trợ một lần. Nội dung, định mức hỗ trợ được xác 

định cụ thể sau:  
Đơn vị tính: đồng 

S 

TT 

Nội dung, điều kiện Định mức hỗ trợ 

Loại A Loại B Loại C 
1 Tập thơ đã được xuất bản; khổ 

sách 10x18(cm) trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

2 Tập văn xuôi, kịch bản văn học, 

kịch bản sân khấu đã được xuất 

bản; khổ sách 10x18(cm) trở lên; 

hỗ trợ 01 lần 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

3 Công trình nghiên cứu, biên 

khảo đã được xuất bản; khổ sách 

10x18(cm) trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

4 Công trình sưu tầm đã được xuất 

bản; khổ sách 10x18(cm) trở lên 

20.000.000/ 

đầu sách 

15.000.000/ 

đầu sách 

8.000.000/ 

đầu sách 

5 Sách tranh, sách ảnh đã được 

xuất bản; khổ sách 10x18(cm) 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

15.000.000/ 

đầu sách 
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trở lên 

6 Sách nhạc đã được xuất bản; khổ 

sách 10x18(cm) trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

7 Video clip art đã được phổ biến; 

thời lượng 10 phút trở lên 

35.000.000/ 

công trình 

25.000.000/ 

công trình 

15.000.000/ 

công trình 

8 Dịch từ tiếng Việt sang tiếng 

nước ngoài, từ tiếng nước ngoài 

sang tiếng Việt; khổ sách 

10x18(cm) trở lên; đã được xuất 

bản 

30.000.000/ 

công trình 

20.000.000/ 

công trình 

10.000.000/ 

công trình 

9 Triển lãm ảnh (cá nhân) có trên 

35 tác phẩm, thời gian 01 tuần 

trở lên 

30.000.000/ 

cuộc triển lãm 

25.000.000/ 

cuộc triển lãm 

20.000.000/ 

cuộc triển lãm 

10 Triển lãm ảnh (nhóm tác giả, 

không quá 03 người) có trên 60 

tác phẩm, mỗi tác giả không 

dưới 20 tác phẩm; thời gian 01 

tuần trở lên 

35.000.000/ 

cuộc triển lãm; 

30.000.000/ 

cuộc triển lãm; 

25.000.000/ 

cuộc triển lãm; 

11 Triển lãm mỹ thuật (cá nhân) có 

trên 20 tác phẩm, thời gian 01 

tuần trở lên; 01 tác phẩm mỹ 

thuật loại hình đương đại quy đổi 

bằng 04 tác phẩm mỹ thuật thông 

thường 

30.000.000/ 

cuộc triển lãm 

25.000.000/ 

cuộc triển lãm 

20.000.000/ 

cuộc triển lãm 

12 Triển lãm mỹ thuật (nhóm tác 

giả) có trên 30 tác phẩm, mỗi tác 

giả không dưới 10 tác phẩm; thời 

gian 01 tuần trở lên; 01 tác phẩm 

mỹ thuật loại hình đương đại quy 

đổi bằng 04 tác phẩm mỹ thuật 

thông thường 

35.000.000/ 

cuộc triển lãm 

30.000.000/ 

cuộc triển lãm 

25.000.000/ 

cuộc triển lãm 

13 Hỗ trợ chương trình công bố, 

phổ biến thơ, nhạc (giới thiệu tác 

giả - tác phẩm, chương trình thơ 

- nhạc); tối đa không quá 03 tác 

giả/cuộc, không quá 5.000.000/ 

tác giả/cuộc 

   

14 Hỗ trợ chương trình công bố, 

phổ biến vở diễn sân khấu 

30.000.000/ 

vở diễn 

20.000.000/ 

vở diễn 

10.000.000/ 

vở diễn 

15 Hỗ trợ chương trình công bố, 

phổ biến tác phẩm, công trình 

múa; không quá 05 tiết mục/ tác 

giả 

600.000/ 

tiết mục 

500.000/ 

tiết mục 

400.000/ 

tiết mục 

 

Điều 7. Quy định chính sách tặng thưởng 

1. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đạt giải tại cuộc thi, liên 

hoan, hội diễn hoặc đạt thành tích qua đợt xét giải thưởng hàng năm thì được 

lập thủ tục đề nghị tặng thưởng.  

2. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật tham gia cuộc thi, liên hoan, 

hội diễn hoặc tham gia xét giải thưởng hàng năm đạt Huy chương Vàng, Huy 
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chương Bạc, Huy chương Đồng; Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba; Giải A, Giải B, 

Giải C và Giải Khuyến khích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của 

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, của các Hội Văn học Nghệ 

thuật chuyên ngành Trung ương, của tổ chức quốc tế (được cơ quan có thẩm 

quyền cử tham gia) thì được tặng thưởng 75% so với số tiền thưởng tương ứng 

của từng giải thưởng đã đạt giải.  

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bảo đảm được phân bổ trong dự 

toán hàng năm. Khuyến khích tổ chức khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để 

bổ sung thêm các mức chi cho các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật do 

văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác. 

 Điều 9. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Tài chính, Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm 

triển khai Quyết định này; xây dựng các kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm nội 

dung hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, 

công trình văn học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải; 

quy trình thực hiện; tiêu chí, thể lệ xét hỗ trợ, tặng thưởng; hồ sơ đề nghị xét hỗ 

trợ, tặng thưởng; báo cáo kết quả triển khai thực hiện. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa và 

Thể thao để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 


